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Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
 nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1.1. Chủ trương của Đảng và nhà nước về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 
Bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước.

 Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về BVMT thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã nêu rõ quan điểm của Đảng “Bảo vệ môi trường theo phương châm lấy phòng ngừa, hạn chế tác động xấu tới môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo tồn thiện nhiên” với mục tiêu đưa ra là “ngăn ngừa hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra”, và “khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết là nơi đã bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường. Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đã đưa ra nhiệm vụ “thực hiện kế hoạch phục hồi và cải thiện môi trường các khu vực đã bị ô nhiêm, suy thoái nặng”. 
Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/1/2019  của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị tiếp tục nhấn mạnh việc “thực hiện kế hoạch phục hồi và cải thiện môi trường tại các khu vực ô nhiễm, suy thoái nặng; Xây dựng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục và cải thiện môi trường”.  
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó đưa ra mục tiêu về bảo vệ môi trường đến năm 2020 là “Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 70% lượng nước thải ra môi trường lưu vực các sông được xử lý; tiêu huỷ, xử lý trên 85% chất thải nguy hại, 100% chất thải y tế; tái sử dụng hoặc tái chế trên 65% rác thải sinh hoạt”.
Thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng bộ tỉnh ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh: 
+ Chương trình hành động số 17-CTHĐ/TU ngày 26/7/2006 của Tỉnh uỷ Quảng Trị nhằm thực hiện Nghị quyết 41-NQ-BCT về nội dung và giải pháp bảo vệ môi trường đã đưa chỉ tiêu “xử lý cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”. 

+ Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu rõ “Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng công ích”
Như vậy, có thể thấy xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khắc phục ô nhiễm môi trường đã được Ban chấp hành Trung ương đảng, Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua.
1.2. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án
Thể chế hóa các quan điểm nói trên, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, trong đó có yêu cầu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bao gồm:
- Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020” trong đó Quảng Trị có 17 cơ sở phải hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để đến năm 2020

  - Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020, trong đó Quảng Trị có 02 bãi rác và 12 điểm thuốc BVTV phải hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để đến năm 2020.
- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Trong đó, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương. Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành tiêu chí đánh giá trong “số cở sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm được xử lý triệt để trọng là một trong những tiêu chí để đánh giá”.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành các quy định liên quan đến nguồn vốn, cơ chế quản lý nguồn vốn để thực hiện xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
- Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, (đối với  Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích);
- Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích; Quyết định 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (đối với làng nghề, điều 32); Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 về Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định danh mục, biện pháp xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn:

- Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn cấm sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt bổ sung danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Đồng thời, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện liên quan đến xử lý, khắc phục các khu vực  ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

-  Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm, cải thiên môi trường và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
- Kế hoạch số 2291/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chương trình hành động số 17 - CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ;
- Quyết định 1276/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ba hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
1.3. Căn cứ thực tiễn
Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm qua tỉnh ta đã đạt được những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng. Tuy nhiên tỉnh ta cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

Trên địa bàn tỉnh có tổng 107 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó có: 59 điểm tồn lưu thuốc BVTV, 09 bãi rác, 06 chợ, 03 lò mổ giết mổ gia súc, 02 bệnh viện và 01 làng nghề (làng bún Cẩm Thạch, xã Cam An, huyện Cam Lộ) và 27 cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trong danh sách cơ sở ÔNMT nghiêm trọng đến năm 2020 phải hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để.

Đến nay cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm chiếm 50,46%, trong đó: đối với các cơ sở SXKD đã có 22/27 cơ sở đã xử lý ô nhiễm và được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để, đạt tỷ lệ 81,48% . Đối với các kho thuốc tồn lưu hóa chất BVTV đã được xử lý: 27/59 kho đạt tỷ lệ 45,76% các cơ sở ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng công ích như bãi rác, bệnh viện, chợ, lò mổ đã xử lý và xử lý giai đoạn 1: 05/20 cơ sở, đạt tỷ lệ 25%.

Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã có những nổ lực rất rất lớn trong việc xử lý triệt để cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tuy nhiên tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý vẫn thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn quốc và các tỉnh (đạt trên 75%, năm 2016). Phần lớn các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý ô nhiễm là các kho thuốc BVTV tồn lưu, các đơn vị công ích (bãi rác, bệnh viện, chợ, lò giết mổ gia súc) việc đầu tư cho xử lý ô nhiễm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.  

Nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường sức khỏe, triển kinh tế - xã hội của địa phương do các cơ sở ÔNMT nghiêm trọng gây ra, để đạt tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ và Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị (đến nam 2020 hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng). Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án: “Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
II. THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN
2.1. Ô nhiễm môi trường (ÔNMT) do hóa chất BVTV tồn lưu
Trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay, thuốc BVTV được sử dụng ở nước ta rất phổ biến. Trong đó, đặc biệt nguy hiểm là nhóm hữu cơ khó phân hủy (POPs). Nhóm chất này bao gồm: aldrin, chlordane, DDT, 666, Bi58, Wofatox... những chất này đã bị cấm sử dụng. Theo kết quả phân tích mẫu đất (chủ yếu là nhóm clo hữu cơ; nhóm lân hữu cơ và chỉ tiêu 2,4D) tại các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật cho thấy: có những mẫu giá trị DDT và 666 vượt QCVN 15:2008/BTNMT hàng ngàn đến hàng triệu lần, số mẫu có hàm lượng DDT và 666 vượt vượt QCVN 15:2008/BTNMT hàng chục đến hàng trăm lần chiếm tỷ lệ khá cao.
Trên địa bàn có 59 điểm ô nhiễm thuốc BVTV nghiêm trong (07 điểm năm trong Quyết định số 1946/QĐ-TTg, 52 điểm nằm trong Quyết định số 2424/QĐ-UBND).

Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập và trình UBND tỉnh phê duyệt 16 Dự án xử lý cho 59 điểm. Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương đã và đang xử lý được 27 điểm, còn lại 32 điểm chưa được xử lý (tỷ lệ đã xử lý đạt 45,76%). Đối với các điểm chưa xử lý Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập dự án trình UBND tỉnh phê duyệt và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xin hỗ trợ kinh phí xử lý theo CTMT và Quyết định 58/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2011/QĐ - TTg (Trung ương 50%, địa phương 50%). Trong giai đoạn 2003 đến nay đã huy động được vốn Trung ương cấp cho xử lý 94.968 triệu đồng, vốn địa phương cấp cho đối ứng là 2.973 triệu đồng.
(Danh sách các điểm thuốc BVTV và tình trạng xử lý tại Phụ lục 1 kèm theo) 

2.2. ÔNMT các làng nghề
Quảng Trị hiện có khoảng 66 làng nghề, làng có nghề, chủ yếu sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào một số loại hình chính như: sản xuất bún, rượu, chế biến nước mắm, hấp cá, đan lát,…

 Các làng nghề phần lớn không có biện pháp xử lý chất thải nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm, đáng lo ngại nhất là ô nhiễm nguồn nước, mùi hôi và CTR. 
Trong các làng nghề trên, nổi cộm là các làng nghề như: làng bún Cẩm Thạch, bún Linh Chiểu, hấp cá ở Gio Việt, thị trấn Cửa Việt,… đây là ngành sản xuất có nhu cầu sử dụng nước rất lớn. Kết quả phân tích một số mẫu nước thải tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh cho thấy: các thông số BOD5, COD, TSS và Coliform đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép 6-14,9 lần.
Theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh làng nghề Bún Cẩm Thạch, xã Cam An, huyện Cam Lộ nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất Bộ Tài nguyên và môi trường  bổ sung 02 làng nghề: làng bún Thượng Trạch và làng bún Linh Chiểu vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
2.3. Ô nhiễm môi trường (ÔNMT) tại các cơ sở công ích
2.3.1. ÔNMT ở các bãi chôn lấp chất thải rắn
Trong những năm gần đây, vấn đề ÔNMT do CTR gây ra đang ngày càng nghiêm trọng trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Quảng Trị. Nguyên nhân là do CTR không được thu gom hoặc nếu được thu gom thì cũng chỉ đổ tạm thời tại các bãi xử lý không được đầu tư và vận hành theo đúng yêu cầu của BCL CTR hợp vệ sinh. 


Trên toàn tỉnh có 09 bãi rác gây ÔNMT nghiêm trọng theo các Quyết định: Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003; Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 7/12/2009 của UBND tỉnh. 
Tính đến nay, mới có 04 bãi rác đóng cửa ngừng hoạt động, xử lý ô nhiễm và được đầu tư bãi mới (giai đoạn 1) gồm: bãi rác thị trấn Gio Linh, bãi rác thị trấn Cam Lộ, bãi rác thị trấn Ái Tử, bãi rác thị trấn Hải Lăng, 02 bãi rác đang xử lý ô nhiễm và đầu tư xây dựng bãi rác hợp vệ sinh (bãi rác Vĩnh Linh và bãi rác Đakrông). Tại các bãi rác mới, tuy đã đưa vào hoạt động nhưng vẫn chưa được bố trí đầy đủ kinh phí để hoàn thiện các bãi theo dự án đã được phê duyệt. Các bãi rác mới xây dựng hoàn thiện giai đoạn 1 theo kế hoạch. Trong giai đoạn 2003 đến nay đã huy động được vốn Trung ương cấp cho xử lý 63.740 triệu đồng, vốn địa phương cấp cho đối ứng là 4.388 triệu đồng.
Ngoài ra, còn có một số bãi rác quy mô nhỏ, phân bố rải rác trên địa bàn các huyện/thị/thành phố, các bãi rác này cũng đã và đang gây tác động đến môi trường xung quanh. Cụ thể: Hải Lăng (07 điểm), Triệu Phong (12 điểm), Gio Linh (01 điểm), Vĩnh Linh (02 điểm), Cam Lộ (02 điểm), Đakrông (01 điểm), Hướng Hóa (01 điểm), huyện đảo Cồn Cỏ (01 điểm).

Để giải quyết vấn đề ÔNMT do CTR gây ra, đặc biệt từ các BCL, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cố gắng trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư cho công tác thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay mới giải quyết được một phần ô nhiễm do chất thải rắn.

(Thực trạng, công tác quản lý và xử lý các bãi chôn lấp chất thải rắn tại Phụ lục 2 kèm theo)

2.3.2. Ô nhiễm môi trường tại các chợ
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hầu hết các khu chợ nằm ngay giữa khu dân cư và gần với các bờ kênh/sông nên ngoài những khu vực lân cận bị ảnh hưởng, chất thải phát sinh còn phát tán theo dòng chảy về hạ lưu, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và các mục đích sử dụng khác như sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản,… tình trạng ÔNMT đặc biệt là nước thải ở các chợ thường ít được quan tâm xử lý, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân ở khu vực lân cận.

Theo Quyết định 64//2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003, Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh có 06 chợ gây ÔNMT nghiêm trọng cần phải xử lý. Tính đến nay, mới có 01 chợ đã có giải pháp khắc phục khá triệt để, đã ra khỏi danh mục các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng (chợ Đông Hà), BQL một số chợ cũng đã tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, xây dựng đề án BVMT cùng với kế hoạch khắc phục ô nhiễm. Tuy nhiên, do các chợ đều là đơn vị công ích, việc huy động nguồn kinh phí để đầu tư cho hoạt động này gặp rất nhiều khó khăn, các giải pháp đưa ra đều mang tính nhỏ lẻ, không đồng bộ, điều này dẫn đến tình trạng ô nhiễm từ các chợ tiếp tục kéo dài, một số nơi gây bức xúc cho người dân.

Ngoài ra, còn có một số chợ trên địa bàn tỉnh như: Chợ Đakrông, Chợ thị xã Quảng Trị, Chợ Diên Sanh, Chợ Hồ Xá, …mặc dù chưa có số liệu điều tra cụ thể nhưng hiện vẫn chưa có hệ thống XLNT tập trung, công tác thu gom và xử lý CTR đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, tần suất thu gom hoặc quy hoạch các vị trí trung chuyển chưa hợp lý nên một số chợ còn có tình trạng ứ đọng rác thải, gây mất mỹ quan, phân hủy gây mùi hôi cục bộ.
(Thực trạng, công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường ở các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Phụ lục 3 kèm theo)

2.3.3. Ô nhiễm môi trường tại các lò giết mổ gia súc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng có 11 cơ sở giết mổ gia súc tập trung và 203 điểm giết mổ gia súc nhỏ lẽ tại hộ gia đình, hàng chục hộ giết mổ gia cầm tại chợ hoặc nhỏ lẻ tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn. Trong đó, có 03 lò mổ có công suất tương đối lớn và gây ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 và Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị gồm: Lò giết mổ gia súc phường 1 – thành phố Đông Hà, lò giết mổ gia súc phường 2 - thị xã Quảng Trị và HTX giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh. 

Hầu hết các lò mổ trên địa bàn tỉnh đều nằm gần các khu dân cư tập trung, giết mổ theo phương thức thủ công và chưa có hệ thống xử lý chất thải, đặc biệt là nước thải và CTR gây ô nhiễm là do nước thải có lưu lượng lớn, nồng độ các chất ô nhiễm cao vượt Quy chuẩn cho phép từ 5,4 đến 122 lần.

2.3.4. Ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện.
Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003; Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh có 03 bênh viện thuộc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh (bệnh viện củ); bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và bệnh viện Điều dưỡng Cửa Tùng (nay là bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị). Trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh (bệnh viện củ) đã đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm, 02 bệnh viện còn lại đã xây dựng hệ thống xử lý nước, hiện đang làm hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiện tại, các lò đốt, hệ thống xử lý nước thải một số bệnh viện hiện tại đã xuông cấp không đáp ứng nhu cầu xử lý, quy chuẩn môi trường hiện tại. Sở y tế đang thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh.
2.3.5. Ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

Trên địa bàn tỉnh có 27 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ sở gây ô  nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay đã có 22 cơ sở đã hoàn thành xử lý triệt để. 05 cơ sở còn lại hiện đang tích cực xây dựng hệ thống xử lý.

Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho Bộ, ngành có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc phê duyệt danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2016 đến nay lại trên địa bàn tình có một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường như: Nhà máy chế biến bột cá – Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng; Công ty Cổ phần Gỗ MDF, nhà máy chế biến thủy sản - Công ty TNHH thủy sản liên hiệp Quốc tế ELITES Việt Trung, các khu cụm công nghiệp nhưng chưa đến mức nghiêm trọng (theo tiêu chí đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường) nên không báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2.4. Đánh giá những bất cập trong công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
Từ thực trạng trên, cho thấy vấn đề ÔNMT ngày càng trở nên nghiêm trọng và phát sinh ngày càng nhiều điểm nóng và khu vực bị ô nhiễm. Đã có những thiệt hại kinh tế xảy ra do gia tăng gánh nặng bệnh tật, suy giảm sức khỏe của lực lượng lao động liên quan đến ô nhiễm môi trường. Trong thời gian qua, công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đã được quan tâm và bước đầu thực hiện xử lý được một số điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như các kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu, các bãi chôn lấp chất thải rắn, kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và xử lý cơ sở ô nhiêm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều bất cập, cụ thể:
2.4.1. Công tác xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường chưa được quan tâm chú trọng đúng mức 
- Tỷ trọng kinh phí đầu tư cho hoạt động xử lý chất thải trong các dự án đầu tư là không đáng kể. Các khu chợ, lò mổ, bãi rác,…được đầu tư xây dựng hầu hết không có hệ thống xử lý môi trường. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm khi phê duyệt và kiểm soát việc sử dụng kinh phí cho các hạng mục công trình BVMT trong các dự án đầu tư phát triển.
- Một số công trình, dự án đã và đang thực hiện nhằm giải quyết ô nhiễm, cải thiện môi trường tại một số làng nghề, lò mổ,.. của một số ngành, tổ chức trong thời gian qua các hoạt động đầu tư này vẫn mang tính chất thử nghiệm, nghiên cứu đầu tư nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm trước mắt. 
- Chủ trương quy hoạch các KCN, CCN tập trung để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào một khu vực tập trung để quản lý là đúng. Tuy nhiên, khi thực hiện đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Hầu hết các KCN, CCN loại này không có công trình XLNT tập trung, cơ sở hạ tầng nói chung và hạ tầng BVMT nói riêng rất yếu kém,…dẫn tới việc gây ÔNMT bởi các chất thải phát sinh và xu hướng này sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu ngay bây giờ không có các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, đầu tư cho xử lý môi trường hữu hiệu.
2.4.2. Kinh phí đầu tư cho xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
-  Kinh phí địa phương đầu tư cho xử lý ô nhiễm còn hạn chế: Đối với các cơ sở gây ô nhiễm thuộc đối tượng công ích, kho thuốc BVTV kinh phí đầu tư xử lý ô nhiễm chủ yếu được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường địa phương (1% chi ngân sách), trong đó chi cho công tác công tác xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (khối các cơ sở công ích) còn rất hạn chế chiếm khoảng 5% trong chi sự nghiệp môi trường. 

- Đối với các điểm tồn lưu hóa chất BVTV, các cơ sở công ích như chợ, bãi rác, lò mổ việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp liên quan để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Từ thực tế cho thấy nếu không có nguồn từ Trung ương, nguồn hỗ trợ khác,… mà chỉ dựa vào nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, nguồn huy động trong nội lực của địa phương thì rất khó có thể giải quyết được vấn đề. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc khắc phục, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa thực hiện đúng thời hạn quy định, nguồn kinh phí rất thấp nên các hoạt động  đầu tư mang tính nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ là không thể tránh khỏi.

- Trong những năm qua, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực huy động hỗ trợ từ ngân sách trung ương với tổng kinh phí huy động hỗ trợ là:  166.408 tỷ đồng, tuy nhiên đối với cơ chế hỗ trợ đối với dự án xử lý ô nhiễm theo  Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008; Quyết định 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ hỗ trợ 50%, 50% còn lại từ kinh phí đối ứng của địa phương. Trong khi đó kinh phí đối ứng của địa phương cho các dự án xin hỗ trợ từ Trung ương được bố trí ít (<5%), do đó rất khó khăn trong việc xin hỗ trợ từ ngân sách trung ương, chi tiết tại bảng 1.
Bảng 1: Kinh phí xử lý ô nhiễm thuốc BVTV và các đơn vị công ích

(từ năm 2003 đến  năm 2018)                                                                                
	TT
	Nội dung xử lý triệt để ô nhiễm
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số điểm ô nhiêm đã, đang xử lý/số điểm chưa xử lý

	
	
	Kinh phí đã bố trí
	Kinh phí hỗ trợ TW
	Kinh phí   địa phương
	

	1
	Kho thuốc BVTV tồn lưu
	97.941
	94.968
	2.973
	27/59

	 2
	Bãi rác
	68.128
	63.740
	     4.388
	7/8

	3
	Làng nghề 
	1.200
	1.200
	0
	1/3

	4
	Bệnh viện
	6.500
	6.500
	0
	3/3

	5
	Chợ
	750
	0
	750
	1/6

	6
	Lò giết mổ gia súc
	0
	0
	0
	0/3

	
	Tổng
	174.519
	166.408
	8.111
	39/82


2.4.3. Khó khăn về trình độ công nghệ phục vụ cho việc khắc phục ô nhiễm 
 Trình độ công nghệ phục vụ cho việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường ở nước ta còn ở mức thấp. Việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đòi hỏi phải nắm vững và áp dụng các mô hình công nghệ phù hợp, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư, vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động, đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Việt Nam. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, các cơ sở đang gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn và áp dụng các mô hình phù hợp như công nghệ khử độc đối với các kho thuốc BVTV, xử lý ô nhiễm với các làng nghề,…
2.4.4. Sự nhận thức không đầy đủ của các cấp, các ngành và người dân
Về ý thức, trách nhiệm đối với công tác BVMT, từ đó dẫn tới những việc làm chỉ coi trọng lợi ích cục bộ, lợi ích trước mắt về kinh tế mà thiếu chú ý tới lợi ích lâu dài. Chính vì vậy, việc ô nhiễm và suy thoái môi trường là không thể tránh khỏi và có xu hướng ngày càng gia tăng.

Từ thực trạng ô nhiễm và những hạn chế, bất cập nêu trên đang là những trở ngại lớn trong công tác BVMT nói chung và công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nói riêng. Do vậy, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án: “ Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là cần thiết và cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ÔNMT tại các “điểm nóng” và khu vực môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội.

III. MỤC TIÊU, QUY MÔ ĐỀ ÁN 
3.1. Mục tiêu của đề án
3.1.1. Mục tiêu tổng quát

Xử lý ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; ngăn chặn sự phát sinh các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái mới nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể
a. Đến năm 2020: 75% cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được thực hiện các biện xử lý ô nhiễm môi trường triệt để, cụ thể:
- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh: Hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để 5/5 cơ sở  gây ô nhiễm môi trường.
 - Đối với kho thuốc BVTV và các đơn vị công ích: 
- Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 21/36 khu vực bị ÔNMT nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu còn lại (theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Xử lý ô nhiễm tại 03 BCL CTR không hợp vệ sinh theo Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND Tỉnh và Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 gồm: Bãi rác thành phố Đông Hà (bãi rác củ); bãi rác Vĩnh Linh, bãi rác huyện Đakrông.
-  Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 03 làng nghề điển hình đang gây ô nhiễm môi trường.
b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

100% khu vực, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (khu vực tồn lưu hóa chất BVTV, các cơ sở thuộc đối tượng công ích) được xử lý ô nhiễm, khắc phục môi trường, trong đó:
- Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 15 khu vực bị ÔNMT nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu còn lại (theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị). 
- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng giai đoạn 02 cho 04 bãi rác gồm: Bãi rác thị trấn Hải Lăng, bãi rác thị trấn Ái Tử, bãi rác thị trấn Gio Linh, bãi rác thị trấn Cam Lộ.
- Hoàn thành xử lý ô nhiễm 05  khu chợ gây ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định 944/QĐ-UBND ngày 24/05/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng gồm: Chợ Khe Sanh, chợ Bồ Bản, Chợ Mỹ Chánh, chợ Cam Lộ và chợ Cầu.
- Xử lý ô nhiễm 3/3 cơ sở giết mổ gia súc gây ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 và Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh và chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để gồm: Lò giết mổ gia súc phường 1, thành phố Đông Hà, Lò giết mổ gia súc phường 2, thị xã Quảng Trị và Hợp tác xã giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh.
3.2. Thời gian, phạm vi hoạt động của Đề án
3.2.1. Thời gian thực hiện Đề án
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch sẽ thực hiện trong 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2019-2020 và giai đoạn 2 từ năm 2021 - 2025. 

3.2.2. Phạm vi và đối tượng 
- 05 cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.
- 32 kho thuốc BVTV tồn lưu theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng chính phủ và theo Quyết định số 2424/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị chưa được xử lý.

- 06 bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh gây ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định: 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 và Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ chưa được xử lý. 
- 03 làng nghề ÔNMT nghiêm trọng và 9 đơn vị thuộc  khu vực công ích (chợ, lò giết mổ gia súc).
IV. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN
4.1. Xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường

4.1.1 Nội dung thực hiện

Trong giai đoạn 2019 - 2020 tập trung xử lý 05 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 930/QĐ-UBND ngày 22/5/2009, Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết tại bảng 2.
Bảng 2: Biện pháp và tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường tại các đơn vị

	Stt
	Tên Cơ sở SXKD
	Địa chỉ
	Biện pháp xử lý ô nhiễm
	Thời gian

	1
	Cơ sở kinh doanh phế liệu Bùi Đình Toan
	xã Hải Thượng huyện Hải Lăng
	Chuyển đổi mặt hàng phế liệu không sơ chế/ di dời Cơ sở vào cụm công nghiệp
	2019-2020

	2
	DNTN Anh Huy tại phường Đông Lễ (kinh doanh phế liệu)
	Cụm công nghiệp Đông lễ
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải/ Chuyển đổi mặt hàng sản xuất
	2019-2020

	3
	Công ty Cổ phần Thương Phú (chế biến cà phê)
	Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2019-2020

	4
	Hợp tác xã Bản địa Khe Sanh (chế biến cà phê)
	Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2019-2020

	5
	Nhà máy tinh bột sắn Focosev Hải Lăng (chế biến tinh bột sắn)
	Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa
	cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2019-2020


4.1.2 Tiến độ và nguồn vốn thực hiện


a. Tiến độ: Các đơn vị thực hiện hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2019-2020.

b. Nguồn vốn thực hiện: 
Các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiêm môi trường phải tự chi trả chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Cơ sở sản xuất kinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi thực hiện di dời, chuyển đổi hoạt động được hưởng các chế độ ưu đãi về đất đai, huy động vốn đầu tư, về thuế thu nhập doanh nghiệp  theo quy định tại điều 41 điều  42 điều 43 Nghị định 19/2015/ND-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy đinh một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể:

* Ưu đãi về đất đai: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời (sau đây gọi là cơ sở) nếu được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được sử dụng toàn bộ tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sau khi đã trừ các khoản chi phí tổ chức bán đấu giá).

* Ưu đãi về huy động vốn đầu tư
Ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường địa phương và các tổ chức tín dụng khác: Chủ đầu tư dự án được vay vốn với lãi suất ưu đãi tối đa không quá 50% mức lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm cho vay, tổng mức vay vốn không quá 70% tổng mức đầu tư xây dựng công trình; được ưu tiên hỗ trợ sau đầu tư hoặc bảo lãnh vay vốn.

Ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Chủ đầu tư dự án thực hiện các hoạt động được hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư như các dự án thuộc danh mục vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.
* Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như các đối tượng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
4.1.3 Giải pháp kiểm soát

- Các cơ sở lập kế hoạch, tiến độ cụ thể xử lý ô nhiễm môi trường triệt để tại đơn vị, báo cáo UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường
- Thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường theo kế hoạch, nội dung xử lý ở mục 4.1.1. Khi hoàn thành việc xử ô nhiễm lập hồ sơ đề nghị chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm theo quy định tại Quyết định 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở đang hoạt động kiểm tra kết quả xử lý ô nhiễm của đơn vị và  ra quyết định chứng nhận đối với cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để.
- Qúa thời hạn xử lý ô nhiễm đối với cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng đơn vị không thực hiện không thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm, đơn vị chịu xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động theo quy định tại Nghị định 155/2016/ND-CP
4.2. Cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu
4.2.1. Nội dung thực hiện 
- Trong giai đoạn 2019 - 2020: Tập trung xử lý 21 điểm ÔNMT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. 
- Trong giai đoạn 2021 – 2025: Tập trung xử lý 15 điểm ÔNMT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
(Chi tiết tại bảng 3)
Bảng 3: Số điểm, khu vực ô nhiễm thuốc BVTV xử lý

	STT
	Tên dự án/điểm
	Số điểm xử lý
	Địa bàn xã
	Mô tả

	I
	Giai đoạn 2019-2020
	

	1
	Huyện Triệu Phong
	03
	Triệu Thuận, Triệu Long, Triệu Hòa
	Đã phê duyệt dự án ô nhiễm gồm 14 (GĐ1 xử lý 6 điểm), đến năm 2018 đã xử lý xong 03 điểm, giai đoạn 2018-2020 thực hiện hoàn thành xử lý thêm 03 điểm

	2
	Huyện Hải Lăng
	01
	Xã Hải Sơn
	Đã phê duyệt dự án ô nhiễm gồm 9  (GĐ1 xử lý 4 điểm), đến năm 2018 đã xử lý xong 03 điểm, giai đoạn 2018-2020 thực hiện xử lý  thêm 01

	3
	Huyện Vĩnh Linh
	07
	Các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Vĩnh Long, Vĩnh Thành
Vĩnh Lâm, Vĩnh Kim, Vĩnh Hiền
	- Đã phê duyệt  dự án  xử lý ô nhiễm ô nhiễm cụm Vĩnh Linh, Gio Linh

- 05 dự án xử lý ô nhiễm tại các điểm riêng lẽ đang thực hiện

 

	4
	Huyện Gio Linh
	04
	Các xã: Hải Thái (02 điểm), xã Gio Châu, Gio Bình
	

	5
	Huyện Cam Lộ
	03
	Xã Cam Chính (02 điểm), xã Cam Tuyền
	-Đã phê duyệt dự án  xử lý ô nhiễm ô nhiễm cụm Hướng Hóa, Cam Lộ, Đông Hà (06 điểm), 

- Dự án Tân Lâm và phụ cận, đã hoàn thành giai đoạn 1, đề xuất thực hiện GĐ2: 02 điểm

	6
	Thành phố Đông Hà
	03
	Phường 4, Phường Đông Thanh, phường Đông Lễ
	

	
	Tổng số điểm
	21
	
	

	II
	Giai đoạn 2021-2025
	

	1
	Huyện Triệu Phong
	08
	Triệu Trung, Triệu Tài, Triệu Hòa, Triệu Ái 
	Đã phê duyệt dự án ô nhiễm gồm 14 (GĐ1 xử lý 6 điểm), đến năm 2020 đã xử lý xong 6 điểm, giai đoạn 2020-2025 thực hiện hoàn thành xử lý thêm 8 điểm

	2
	Huyện Hải Lăng
	05
	
	Đã phê duyệt dự án ô nhiễm gồm 9, đến năm 2020 đã xử lý xong 4, giai đoạn 2020-2025 thực hiện hoàn thành xử lý thêm 5 điểm 

	3
	Huyện Cam Lộ
	01
	Xã Cam An, huyện Cam Lộ
	Đã phê duyệt dự án  xử lý ô nhiễm ô nhiễm cụm Hướng Hóa, Cam Lộ, Đông Hà (06 điểm), đấn năm 2020 đã xử lý 04 điểm, giai đoạn 2020-2025 thực hiện xử lý thêm 02 điểm

	4
	Huyện Hướng Hóa
	01
	Khóm 3A, TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.
	

	
	Tổng
	15
	
	


* Giai đoạn sau 2025: Sẽ xử lý các điểm ô nhiễm còn lại gồm: 07 điểm phụ cận tại khu vực Vĩnh Linh và Gio Linh có mức độ ô nhiễm thấp; Xử lý cải tạo đất ở các khu vực vùng đệm của các kho thuốc đã xử lý, thực hiện quan trắc sau xử lý, chi tiết tại bảng 4.
   Bảng 4: Các điểm phụ ô nhiễm thấp xử lý trong giai đoạn sau 2025
	STT
	Tên Dự án/điểm
	Số điểm
	Địa bàn xã
	Ghi chú

	1
	Huyện Vĩnh Linh
	05
	Xã Vĩnh Kim, Vĩnh Hiền, Vĩnh Nam, Vĩnh Lâm; Kho tại vườn nhà bà Lại Thị Huệ, Thị trấn Bến Quan. 
	Số 2333QĐ-UBND ngày 26/9/2016

	2
	Huyện Gio Linh
	02
	Gio An, Hải Thái.  
	


4.2.2. Giải pháp xử lý ô nhiễm thuốc BVTV còn tồn đọng
- Các khu vực đặc biệt (đất nhiễm thuốc BVTV tồn lưu có nồng độ DDT lớn hơn hoặc bằng 20mg/kg đất khô, vượt chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009) và thuốc BVTV còn nguyên: áp dụng phương pháp đốt tại các lò xử lý chất thải nguy hại.

- Các khu vực nặng , trung bình (đất nhiễm thuốc BVTV tồn lưu nồng độ DDT  khoảng từ 5 đến dưới 20mg/kg đất khô): Sử dựng phương pháp hóa học kết hợp với phân hủy sinh học, sử dụng hóa chất ôxy hóa mạnh H2O2 kết hợp với phản ứng Fenton để phân hủy hóa chất bảo vệ thực vật.
- Các khu vực nhẹ (đất nhiễm thuốc BVTV tồn có nồng độ DDT  khoảng trên 1,1 - 5mg/kg đất khô): Sử dựng phương pháp hóa học kết hợp với phân hủy sinh học, sử dụng hóa chất ôxy hóa mạnh H2O2 kết hợp với phản ứng Fenton hoặc áp dụng phương pháp cô lập, kết hợp với phân hủy hóa học tùy thuộc vào mục đích sử dụng của khu vực kho thuốc.
- Vùng đệm (đất nhiễm thuốc BVTV tồn có nồng độ DDT  khoảng trên 0,1 – 1,1mg/kg đất khô): áp dụng các biện pháp cải tạo đất.
4.2.3. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện để xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất thuốc BVTV trong 02 giai đoạn (2019-2020 và 2021-2025) là: 133.086 triệu đồng (Một trăm ba mươi ba ngàn không trăm tám mươi sáu triệu đồng), trong đó: Kinh phí hỗ trợ của Trung ương là: 101.386 triệu đồng, kinh phí địa phương là: 31.700 triệu đồng, chi tiết tại bảng 5.

Bảng 5. Kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm thuốc BVTV

	STT
	Dự án xử lý
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số điểm/ khu vực ô nhiễm xử lý 

	
	
	Tổng
	TW hỗ trợ
	Địa phương
	

	I
	Giai doạn 2019-2020
	
	
	
	

	1
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn huyện Triệu Phong
	8.998
	7.198
	1.800
	03

	2
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn Huyện Hải Lăng
	3.588
	2.688
	900
	

	3
	Các dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV  tại huyện Vĩnh Linh VĨnh Linh, Gio Linh (06 dự án)
	51.000
	47.500
	3.500
	11

	4
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu  cụm Cam Lộ ,Đông Hà, Hướng Hóa
	31.500
	30.000
	1.500
	6

	
	Tổng 
	95.086
	87.386
	7.700
	

	II
	Giai đoạn 2021-2025
	
	
	
	

	1
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn huyện Triệu Phong
	12.000
	0
	12.000
	08 và công trình hỗ trợ

	2
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn Huyện Hải Lăng
	8.000
	0
	8.000
	5

	4
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu  cụm Cam Lộ ,Đông Hà, Hướng Hóa
	18.000
	14.000
	4.000
	2 (tại Cam Lộ, Hướng Hóa

	
	Tổng
	38.000
	14.000
	24.000
	

	
	Tổng cộng (I+II)
	133.086
	101.386
	31.700
	


4.3. Cải thiện và phục hồi môi trường tại các làng nghề
4.3.1. Nội dung thực hiện

Trong giai đoạn 2019 - 2020, xử lý ô nhiễm môi trường tại 03 làng nghề gồm: làng bún Cẩm Thạch, xã Cam An, huyện Cam Lộ; làng bún Thượng Trạch và Linh Chiểu xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.
4.3.2. Giải pháp xử lý
- Xử lý ô nhiễm tại làng nghề: Tuỳ vào đặc trưng của từng làng nghề mà lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp.

- Phối hợp với địa phương, nghiên cứu, quy hoạch địa điểm sản xuất chung. Xây dựng hệ thống XLNT tập trung cho khu vực sản xuất. Hệ thống xử lý đảm đầy đủ các tiêu chí về hiệu suất xử lý, dễ lắp đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng, kinh phí xây lắp và vận hành thấp và nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn về môi trường hiện hành. 
4.3.3. Giải pháp kiểm soát ô nhiễm
- Quản lý chặt chẽ việc công nhận làng nghề gắn với các điều kiện về BVMT; hoàn thành việc rà soát lại danh mục làng nghề đã được công nhận, bảo đảm 100% làng nghề được công nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện về BVMT; 
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường, trong đó quan tâm đến chất lượng đầu ra của hệ thống XLNT, công tác thu gom CTR.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm gây ÔNMT của các làng nghề.
- Không hình thành mới các cơ sở thuộc loại hình sản xuất hoặc có công đoạn sản xuất có nguy cơ gây ÔNMT cao tại khu vực dân cư nông thôn.
4.3.4. Tiến độ và dự kiến kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại 03 làng nghề trên địa bàn tỉnh là: 13.600 triệu đồng (Mười ba ngàn sáu trăm triệu đồng) trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ Trung ương là: 8.300 triệu đồng, kinh phí địa phương là: 5.300 triệu đồng, chi tiết tại bảng 6.
Bảng 6. Tiến độ và kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Thời gian

thực hiện
	Hiện trạng

	
	
	
	Tổng
	Vốn hỗ trợ TW
	Địa phương
	
	

	1
	Xử lý ÔNMT tại làng bún Thượng Trạch xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.
	Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong
	2.600
	1.300
	1.300
	2019-2020
	Đã bố trí vốn hỗ trợ TW, hoàn thành năm 2018

	2
	Xử lý ÔNMT tại làng bún Cẩm Thạch xã Cam An, huyện Cam Lộ. 
	Xã  Cam An, huyện Cam Lộ
	5.000
	4.000
	1.000
	2019-2020
	Đã bố trí vốn hỗ trợ TW

	3
	Xử lý ÔNMT tại làng bún Thượng Trạch xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.
	Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong
	6.000
	3.000
	3.000
	2019-2020
	Chưa bố trí vốn

	
	Tổng
	
	13.600
	8.300
	5.300
	
	


4.4. Cải thiện và phục hồi môi trường tại các bãi rác
4.4.1.  Nội dung thực hiện: 
- Giai đoạn 2019-2020: Đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường tại 03 bãi rác gồm: bãi rác thành phố Đông Hà, bãi rác huyện Đakrông (giai đoạn 1), bãi rác huyện Vĩnh Linh.

- Giai đoạn 2021-2025: Đầu tư xây dựng bãi rác thị trấn Khe Sanh; Xây dựng hoàn thiện 04 bãi rác (giai đoạn 2) gồm: bãi rác tập trung huyện Hải Lăng, bãi rác tập trung huyện Triệu Phong, bãi rác tập trung huyện Gio Linh, bãi rác tập trung huyện Cam Lộ.
4.4.2. Giải pháp xử lý:

- Đóng cửa các bãi rác cũ kèm theo các giải pháp khắc phục xử lý triệt để ô nhiễm, đánh giá mức độ hoàn thành để đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ÔNMT, ÔNMT nghiêm trọng. Khảo sát đánh giá kỹ thực trạng, lên kế hoạch xử lý theo các hình thức sau:
+ Đào, bốc đưa lên vị trí BCL mới: áp dụng đối với những bãi rác có nền đất cát dễ thấm nước hay nằm gần những khu vực đông dân cư, sát kề nguồn nước mặt,…

+ Xử lý tại chỗ bằng các giải pháp chôn lấp HVS, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác, trồng cây xanh, cải tạo phục hồi môi trường,…

- Khắc phục tình trạng ô nhiễm ở các bãi rác đang hoạt động:

+ Khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm hiện tại của các bãi rác đang sử dụng để quyết định phương án đóng cửa, xử lý tại chỗ hay vận chuyển đi nơi khác.

+ Giảm tình trạng quá tải, gây ô nhiễm của các bãi rác đang hoạt động bằng cách lựa chọn công nghệ phù hợp, xây dựng phương án xử lý lượng CTR mới phát sinh trong từng địa phương.

 Các phương pháp và công nghệ xử lý CTR chủ yếu là: Chôn lấp, xử lý cơ học, đốt bằng lò đốt chất thải răn hợp vệ sinh. 

4.4.3 Giải pháp kiểm soát:

*  Các giải pháp mang tính vĩ mô:


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc quản lý, BVMT nói chung, quản lý CTR nói riêng ở khu vực này.


- Xã hội hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và cộng đồng trong các hoạt động quản lý CTR và giữ gìn vệ sinh, môi trường trên từng địa bàn dân cư thông qua các hoạt động như tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình tự quản… Khuyến khích hộ gia đình khu vực nông thôn dùng CTR hữu cơ để sản xuất phân vi sinh vừa giảm lượng CTR vừa sử dụng trong nông nghiệp, 

- Tăng cường đầu tư, cải tiến trang thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý CTR. Áp dụng quản lý lượng phát sinh CTR ngay tại nguồn, đầu tư công nghệ xử lý CTR hiện đại nhằm thay thế hay giảm tải ô nhiễm từ các BCL.

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR nhằm xử lý kịp thời những vi phạm.

4.4.4. Tiến độ và dự kiến kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi rác trong 02 giai đoạn (giai đoạn 2019-2020 và 2021-2025) là: 149.834 triệu đồng (Một trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm ba mươi bốn triệu đồng), trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ trung ương là: 113.785 triệu đồng, kinh phí địa phương: 28.049 triệu đồng và kinh phí từ nguồn khác: 8.000 triệu đồng, chi tiết tại bảng 7.
Bảng 7: Tiến độ và kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường các bãi chôn lấp chất thải rắn

	
	Tên dự án
	Địa điểm
	Kinh phí (triệu đồng)
	Nguồn khác
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng
	Vốn hỗ trợ TW
	Địa phương
	
	

	I
	Giai đoạn 2019 - 2020
	
	
	
	
	
	

	1
	Xử lý ô nhiễm bãi rác thành phố Đông Hà
	Phường 3, thành phố Đông Hà
	50.000
	50.000
	0
	0
	Đã lập dự án

	2
	Xử lý ô nhiễm bãi rác  huyện Đakrông (giai đoạn 1)
	TT Krông Klang, Đak rông
	14.584
	12.527
	2.057
	0
	Đang xây dựng

	3
	Xử lý ô nhiễn bãi rác vĩnh Linh.
	Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
	13.250
	11.258
	1.992
	0
	Đang xây dựng

	
	Tổng 
	
	77.834
	73.785
	4.049
	
	

	II
	Giai đoạn 2021-2025
	
	
	
	
	
	

	1
	Xử lý ô nhiễm bãi rác thị trấn Khe Sanh
	TT Khe Sanh, Hướng Hóa
	40.000
	40.000
	0
	0
	Đã lập dự án

	2
	Xử lý ô nhiễm bãi rác huyện Cam Lộ (giai đoạn 2)
	Xã Cam Tuyền, Cam Lộ
	8.000
	0
	6.000
	2.000
	

	3
	Xử lý ô nhiễm bãi rác huyện Gio Linh (giai đoạn 2)
	Xã Gio Bình, Gio Linh
	8.000
	0
	6.000
	2.000
	

	4
	Xử lý ô nhiễm bãi rác huyện Triệu Phong ( giai đoạn 2)
	Xã Triệu Thượng, Triệu Phong
	8.000
	0
	6.000
	2.000
	

	5
	Xử lý ô nhiễm bãi rác huyện Hải Lăng (giai đoạn 2)
	Xã Gải Thọ, Hải Lăng
	8.000
	0
	6.000
	2.000
	

	
	Tổng
	
	72.000
	40.000
	24.000
	8.000
	

	
	Tổng  (I+II)
	
	149.834
	113.785
	28.049
	8.000
	


4.5. Xử lý ô nhiễm tại các khu vực chợ

4.5.1. Nội dung thực hiện:

Giai đoạn 2021-2025 thực hiện khắc phục và xử lý ô nhiễm tại 05/05 chợ còn lại gồm: Chợ Bồ Bản, chợ Mỹ Chánh, Chợ Khe Sanh, Chợ Cam Lộ và chợ Cầu.
4.5.2. Giải pháp xử lý:

- BQL chợ xây dựng giải pháp cụ thể nhằm thu gom, vận chuyển và xử lý lượng CTR phát sinh (có đội thu gom, trang thiết bị thu gom đầy đủ, nơi lưu giữ rác hợp lý, quy định về tần suất thu gom, vận chuyển đi xử lý,...) tránh thải bừa bãi hay để lâu ngày không xử lý.

- Xây dựng mới/cải tạo tu bổ hệ thống thu gom và XLNT đảm bảo trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Công nghệ XLNT phải được thẩm định và phê duyệt. Về cơ bản phải đảm đầy đủ các tiêu chí về hiệu suất xử lý, dễ lắp đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng, kinh phí xây lắp và vận hành thấp, chiếm ít diện tích, đảm bảo mỹ quan,... 
4.5.3. Giải pháp kiểm soát:

- Lập hồ sơ xác nhận việc hoàn thành các nội dung xử lý ÔNMT gửi Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường, trong đó quan tâm đến chất lượng đầu ra của hệ thống XLNT.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm gây ÔNMT của các khu chợ.
4.5.4. Tiến độ và dự kiến kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu vực chợ trong giai đoạn 2021-2025 là: 28.000 triệu đồng (Hai mươi tám ngàn triệu đồng), Trong đó: Kinh phí địa phương là: 23.000 triệu đồng và kinh phí từ nguồn khác là: 5.000 triệu đồng, chi tiết tại bảng 8
Bảng 8: Tiến độ và dự kiến kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường đối với các chợ
	TT
	Tên dự án
	Kinh phí (triệu đồng)
	Thực hiện

	
	
	Tổng
	Trung ương
	Địa phương


	Vốn khác
	

	1
	Xây dựng hệ thống thu gom và XLNT Chợ Cam  Lộ
	6.000
	0
	5.000
	1.000
	2021-2025

	2
	Xây dựng hệ thống thu gom và XLNT Chợ Khe Sanh
	6.000
	0
	5.000
	1.000
	

	3
	Xây dựng hệ thống thu gom và XLNT Chợ Cầu
	6.000
	0
	5.000
	1.000
	

	4
	Xây dựng hệ thống thu gom và  XLNT Chợ Bồ Bản
	5.000
	0
	4.000
	1.000
	

	5
	Xây dựng hệ thống thu gom và  XLNT Chợ Mỹ Chánh
	5.000
	0
	4.000
	1.000
	

	
	Tổng
	28.000
	0
	23.000
	5.000
	


4.6. Xử lý ô nhiễm tại các lò giết mổ gia súc

4.6.1. Nội dung thực hiện:

Giai đoạn 2021-2025 thực hiện xử lý ô nhiễm tại 03 lò giết mổ gia súc gây ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 và Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị gồm: Lò giết mổ gia súc phường 1, thành phố Đông Hà; Lò giết mổ gia súc phường 2, thị xã Quảng Trị và Hợp tác xã giết mổ gia súc  thị trấn Khe Sanh. 

4.6.2. Giải pháp xử lý:

- Đơn vị quản lý trực tiếp các lò mổ (UBND phường, HTX) xây dựng giải pháp cụ thể nhằm thu gom và xử lý lượng CTR, nước thải phát sinh.

- Xây dựng mới/cải tạo tu bổ hệ thống thu gom và XLNT đảm bảo trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
4.6.3 Giải pháp kiểm soát:

- Lập hồ sơ xác nhận việc hoàn thành các nội dung xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường, trong đó quan tâm đến chất lượng đầu ra của hệ thống XLNT.

4.6.4 Tiến độ và dự kiến kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại 03 lò giết mổ gia súc trong giai đoạn 2021-2025 là: 7.500 triệu đồng (bảy ngàn năm trăm triệu đồng). Trong đó, kinh phí của địa phương là: 4.500 triệu đồng, kinh phí từ các nguồn khác là 3.000 triệu đồng, chi tiết tại bảng 9.

Bảng 9: Tiến độ và dự kiến kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại các lò giết mổ gia súc
	TT
	Tên dự án
	Kinh phí (Triệu đồng)
	Thời gian thực hiện

	
	
	Tổng
	Vốn địa phương

	Vốn khác
	

	1
	Xây dựng hệ thống XLNT tại lò giết mổ gia súc phường 2, thị xã Quảng Trị.
	2.500
	1.500
	1.000
	2021-2025

	2
	Xây dựng hệ thống XLNT tại lò giết mổ gia súc phường 1, thành phố Đông Hà.
	2.500
	1.500
	1.000
	2021-2025

	3
	Xây dựng hệ thống XLNT tại Hợp tác xã giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh
	2.500
	1.500
	1.000
	2021-2025

	
	Tổng cộng
	7.500
	4.500
	3.000
	


4.7. Thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án

4.7.1. Lập và trình phê duyệt dự án
- Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố lập các dự án xử lý ô nhiễm và trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

- UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ vốn.

4.7.2. Triển khai thực hiện dự án

Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố tiến hành triển khai khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với các trên địa bàn theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt và được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận phương án. Cụ thể như sau:

Lập hồ sơ xác nhận việc hoàn thành các nội dung xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành và báo cáo kết quả ra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.7.3. Kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình xử lý và cải thiện môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả của các dự án thành phần, xác nhận hoàn thành nội dung của dự án theo từng giai đoạn hoặc hoàn thành toàn bộ dự án.

V. DỰ KIẾN TỔNG MỨC KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH

5.1. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án
- Tổng kinh phí thực hiện Đề án là: 332.020 triệu đồng (Ba trăm ba mươi hai ngàn không trăm hai mươi triệu đồng), trong đó kinh phí hỗ trợ từ Trung ương là: 223.471 triệu đồng, kinh phí địa phương là: 92.549 triệu đồng, kinh phí từ các nguồn khác là: 16.000 triệu đồng, cụ thể như sau:
5.1.1. Giai đoạn 2019 - 2020

- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2019 - 2020 là: 186.520 triệu đồng (Một trăm tám mươi sáu ngàn năm trăm hai mươi triệu đồng), trong đó căn cứ đề xuất phân bổ các nguồn kinh phí như sau:
+ Ngân sách hỗ trợ Trung ương 169.471 triệu đồng (vốn CTMT, vốn theo 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 và Quyết định 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011  của Thủ tướng Chính phủ, vốn TW hỗ cho xây dựng NTM). 
+ Ngân sách địa phương: 17.049 triệu đồng (vốn Đầu tư, vốn sự nghiệp môi trường), chi tiết phân bổ kinh phí như sau:
	STT
	Nội dung
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	Tổng
	Trung ương
	Địa phương

	1
	Xử lý thuốc BVTV tồn lưu
	   95.086
	87.386
	   7.700

	2
	Xử lý ô nhiễm triệt để tại bãi rác
	77.834
	73.785
	4.049

	3
	Xử lý ô nhiễm làng nghề
	13.600
	8.300
	5.300

	
	Tổng
	186.520
	169.471
	17.049


5.1.2. Giai đoạn 2021 - 2025
- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 là: 145.500 triệu đồng (Một trăm bốn mươi lăm ngàn năm trăm triệu đồng) trong đó: 
+ Vốn Trung ương hỗ trợ: 54.000 triệu đồng  (vốn CTMT, vốn theo 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 và Quyết định 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011  của Thủ tướng Chính phủ).
+ Đề xuất phân bổ nguồn kinh phí từ Ngân sách địa phương: 75.500 triệu đồng. (vốn Đầu tư, vốn sự nghiệp môi trường).
+ Vốn khác: 16.000 triệu đồng (vốn từ xã hội hóa, vốn vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường, Ngân hàng phát triển (theo 42 điều của Nghị định 19/2015/NĐ-CP)) 
Dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể như sau:
	STT
	Nội dung
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	Tổng
	Trung ương
	Địa phương
	Vốn khác

	1
	Xử lý thuốc BVTV tồn lưu
	38.000
	14.000
	24.000
	0

	2
	Xử lý ô nhiễm triệt để tại bãi rác
	72.000
	40.000
	24.000
	8.000

	3
	Xử lý ô nhiễm các chợ
	28.000
	0
	23.000
	5.000

	4
	Lò giết mổ gia súc
	7.500
	0
	4.500
	3.000

	
	Tổng
	145.500
	54.000
	75.500
	16.000


5.2. Cơ chế huy động vốn
a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện:

- Vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng chính phủ, trong đó Quảng Trị có 02 nhóm dự án: Xử lý thuốc BVTV tồn lưu tại Vĩnh Linh và Gio Linh (hỗ trợ 50%); Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 02 bãi rác cũ của TP Đông Hà và thị trấn Khe Sanh (hỗ trợ 100%);
- Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn sự nghiệp môi trường của Trung ương cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách để xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường tại các đối tượng thuộc khu vực công ích (bãi rác, kho thuốc BVTV, hỗ trợ 50%) theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
- Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (Trung ương cấp): sử dụng cho hạng mục “Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng” theo quy định tại điều 32 Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Vốn phân bổ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, (đối với Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích) và các nguồn vốn hỗ trợ khác.

b. Nguồn vốn địa phương:

- Giai đoạn 2019-2020: 

+ Nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm (phân bổ cho xử lý cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 2, điều 4  Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường ).

+ Kinh phí trích lại từ nguồn thu từ phí, lệ phí, trong lĩnh vực BVMT như: phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí thẩm định hồ sơ môi trường, phí BVMT trong khai thác khoáng sản.

- Giai đoạn 2021-2025

+ Nguồn sự nghiệp môi trường: chi 20% trên tổng kinh phí sự nghiệp môi trường địa phương hằng năm cho xử lý triệt để cơ sở ÔNMT nghiêm trọng.

+ Kinh phí trích lại từ nguồn thu từ phí, lệ phí, trong lĩnh vực BVMT như: phí nước thải, phí thẩm định hồ sơ môi trường, phí BVMT trong khai thác khoáng sản.

+ Nguồn vốn khác: Vốn huy động từ các cơ sở công ích, vốn hỗ trợ, vay Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương ….
c) Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: 
Khi thực hiện di dời, chuyển đổi hoạt động được hưởng các chế độ ưu đãi về đất đai, huy động vốn đầu tư, về thuế thu nhập doanh nghiệp  theo quy định tại điều 41, 42, và 43 - Nghị định số 19/2015/ND-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẾ ÁN
a. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Chủ trì phối hợp và hỗ trợ UBND huyện, thị, thành phố thực hiện đề án, thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm đối với các điểm tồn lưu hóa chất BVTV.
- Hướng dẫn, giám sát và định kỳ sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện đề án.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đề án, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

- Kiểm tra, xác nhận các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính giúp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố quản lý và thực hiện có hiệu quảđề án; phân bổ các nguồn vốn, bao gồm việc điều phối ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hàng năm cho các dự án xử lý triệt để cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

c. Sở Tài chính:

Chịu trách nhiệm tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí dự toán kinh phí cho các dự án xử lý triệt để cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hàng năm theo chủ trương phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
d. Sở Khoa học và Công nghệ:
Khuyến khích xây dựng các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi truờng như đầu tư phát triển công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường, các giải pháp xử lý môi trường…

e. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Đưa chỉ tiêu về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi truờng của địa phương thông qua cấp ủy đảng , hội đồng nhân dân các cấp để xem xét quyết định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả từng nội dung cụ thể đã nêu trong Đề án.

Đẩy mạnh và tăng cường quản lý nhà nước về công tác về xử lý triệt để ô nhiễm tại các cơ sở ô nhiễm môi trường.

Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án cho UBND Tỉnh trước ngày 30 tháng 01 hàng năm (thông qua sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp). 
	PHỤ LỤC 1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM THUỐC BVTV
(Kèm theo đề án "Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”)

	
	
	
	
	
	

	TT
	Dự án 
	Tổng số điểm ô nhiễm
	Tình hình xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	Kho đã xử lý
	Kho chưa xử lý
	 

	I
	Các Dự án đã xử lý 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại kho thuốc HTX Thủy Tây, Xã Cam Thủy.
	1
	01 điểm:

Kho tại HTX Thủy Tây, Xã Cam Thủy.
	 
	Đã triển khai  hoàn thành giai đoạn 1

	1.2
	Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại Trung tâm Y tế dự phòng, TP Đông Hà
	1
	01 điểm:

Kho tại Trung tâm Y tế dự phòng, phường Đông Lương, TP Đông Hà
	 
	Đã triển khai  hoàn thành giai đoạn 1

	1.3
	Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất BVTV xã Ba Lòng huyện Đakrông: 
	1
	 01 điểm:

Kho tại thôn Văn Vận, xã Ba Lòng huyện Đakrông
	 
	Đã triển khai  hoàn thành giai đoạn 1

	II
	Các Dự án đang xử lý
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất BVTV Nông trường Quyết Thắng (Thị trấn Bến Quan):
	3
	02 điểm:
(1) Kho Nông trường Quyết Thắng (khóm 2, TT Bến Quan);
2) Kho Nhà ông Trương Văn Tiếu -Khóm 11, TT Bến Quan
	01 điểm:
Kho tại nhà bà Lại Thị Huệ Khóm 11, TT Bến Quan
	Hiện đang quan trắc chất lượng đất ở các kho đã xử lý

	2.2
	Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất BVTV tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh: 
	2
	02 điểm:
(1) Kho tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh; 
2) Kho HTX Trung Tiến, xã Gio Châu
	 
	Hiện đang quan trắc chất lượng đất ở các kho đã xử lý

	2.3
	Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất BVTV Nông trường Quyết Thắng (Nay là Nông trường Bến Hải): 
	3
	03 điểm:
(1) Kho Nông trường Quyết Thắng (TT Hồ Xá);
2) Kho tại HTX Nam Sơn, Vĩnh Sơn;
3) Kho tại HTX Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn
	 
	Hiện đang quan trắc chất lượng đất ở các kho đã xử lý

	2.4
	Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất BVTV Nông trường Tân Lâm: 
	3
	01 điểm:
(1) Kho Nông trường Tân Lâm;
	02 điểm:
1) Kho tại Trường Tiểu Học Kim Đồng, Phường 4, TP Đông Hà;
2) Kho tại nhà bà Trần Thị Lăng, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ
	Hiện đang quan trắc chất lượng đất ở kho đã xử lý

	2.5
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn huyện Triệu Phong: 14 điểm
	14
	03 điểm:
(1) Kho tại thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng
2) Kho tại thôn Đại Hào, xã Triệu Đại
3) Kho tại thôn Gia Độ, xã Triệu Độ
	11 điểm:
1) Kho tại Khu vực 6, Xã Triệu Thuận; 2) Kho tại Trường Tiểu học, xã Triệu Long; 3) Kho tại HTX Duy Hòa, xã Triệu Hòa; 4) Kho tại thôn Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng;5) Kho tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông; 6) Kho tại thôn An Tiêm, xã Triệu Thành; 7) Kho tại Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung; 8) Kho tại thôn Thâm Triều, xã Triệu Tài; 9) Kho tại hộ Lê Đức Điên, xã  Triệu Hòa; 10) Kho tại Đội 1, HTX Nại Hiệp, xã Triệu Ái; 11) Kho tại đội 3, thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái.
	Hiện đang quan trắc chất lượng đất ở các kho đã xử lý

	2.6
	Dự án xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn huyện Hải Lăng: 09 điểm
	9
	03 điểm:
1) Kho tại HTX Văn Hải, xã Hải Quy;
2) Kho tại HTX Trà Lộc, xã Hải Xuân;
3) Kho tại HTX Xuân Viên, xã Hải Dương
	6 điểm:
1) Kho tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn; 2) Kho tại thôn Phước Điền, xã Hải Thành; 3) Kho tại HTX Quyết Tiến, xã Hải Quy; 4) Kho tại thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh; 5) Kho tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng; 6) Kho tại Khóm 2, TT Hải Lăng;
	Hiện đang quan trắc chất lượng đất ở các kho đã xử lý

	2.7
	Dự án Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hoá chất BVTV tại thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ
	2
	02 điểm:
1) Kho tại thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu;
2) Kho tại thôn Tân Bình, xã Vĩnh Hiền;
	 
	Kho Mộc Đức Cam Hiếu đã bố trí vốn và đang xử lý.
Kho Tân Bình xã Vĩnh Hiền đàng đợi bố trí vốn đợt 2/2018;

	2.8
	Dự án Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hoá chất BVTV tại thôn Nam Đông, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh: 
	2
	02 điểm:
1) Kho tại thôn Nam Đông, xã Gio Sơn
2) Kho tại Cồn Tiên, xã Hải Thái
	 
	Kho Kho tại thôn Nam Đông, xã Gio Sơn đã bố trí vốn và đang xử lý. 
Kho  Cồn Tiên, xã Hải Thái đang đợi bố trí vốn đợt 2/2018;

	2.9
	Dự án Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hoá chất BVTV tại thôn Tân Lịch, xã Gio Bình, huyện Gio Linh:
	2
	02 điểm:
1) Kho tại thôn Tân Lịch, xã Gio Bình;
2) Kho tại thôn Gia Bĩnh, xã Gio An
	 
	Kho Tân Lịch, xã Gio Bình đã bố trí vốn và đang xử lý.
Kho thôn Gia Bĩnh, xã Gio An đang đợi bố trí vốn đợt 2/2018;

	2.10
	Dự án Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hoá chất BVTV tại Đội 4, thôn Cam Lộ, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ: 
	2
	02 điểm:
1) Kho tại thôn Cam Lộ, xã Cam Thanh;
2) Kho tại thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim
	 
	Kho thôn Cam Lộ, xã Cam Thanh đã bố trí vốn và đang xử lý.
Kho Hương Bắc, xã Vĩnh Kim đang đợi bố trí vốn đợt 2/2018;

	2.11
	Dự án Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hoá chất BVTV tại thôn Đồng Hòa, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh: 
	2
	02 điểm:
1) Kho tại thôn Đồng Hòa, xã Gio Hòa
2) Kho tại thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm
	 
	Kho Đồng Hòa, xã Gio Hòa đã bố trí vốn và đang xử lý.
Kho Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm đang đợi bố trí vốn đợt 2/2018;

	III
	Các Dự án chưa được bố trí vốn để xử lý
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Dự án “Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường các điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực Vĩnh Linh, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”
	6
	 
	06 điểm: 
1) Kho tại thôn Thử Luật, Xã Vĩnh Thái; 2) Kho tại thôn Xóm Bợc, xã Vĩnh Thạch; 3) Kho tại thôn Sa Bắc, xã  Vĩnh Long; 4) Kho tại thôn Tân Trại Thượng, xã Vĩnh Thành; 5) Kho tại thôn Phú Ân, xã Hải Thái; 6) Kho tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu.
	Ngoài ra, còn có 06 điểm  nằm lân cận các điểm khác do di dời trước đây gồm:
1) Kho tại thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim; 2) Kho tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Hiền, 3) Kho tại thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam, 3) Kho tại thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm; 5) Kho tại thôn Tân Bình, xã Gio An; 6) Kho tại Nông trường Cồn Tiên, xã Hải Thái.  

	3.2
	Dự án "Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường các điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực Hướng Hóa, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị”:
	6
	 
	06 điểm: 
1) Kho tại HTX Vân An, Phường Đông Lễ; 2) Kho tại KP4, phường Đông Thanh; 3) Kho tại thôn Kim Đâu, xã Cam An; 4) Kho tại thôn Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền; 4) Kho tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Chính; 6) Kho tại Khóm 3a, Thị trấn Khe Sanh;
	 


PHỤ LỤC 2:  THỰC TRẠNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

(Kèm theo đề án "Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”)
	TT
	Tên cơ sở
	Vị trí, đặc điểm
	Thực trạng ô nhiễm
	Yêu cầu khắc phục
	Tình hình xử lý hiện nay

	1
	Bãi rác Đông Hà (rãi rác củ và bãi rác mới)


	- Phường 3 – thành phố Đông Hà

- Diện tích toàn bộ bãi rác củi 3,3ha.


	- Bãi rác củ: xử lý không có hàng rào cách ly, vành đai cây xanh, không chống thấm, hệ thống thu gom và XLNT không có, hiện tại ngừng đổ rác ở bãi rác này. Thuộc danh mục cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng Theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg

- Bãi rác mới: bãi chôn lấp lấp CTR hợp vệ sinh  Hiện tại chưa đầu tư thiết bị xử lý nước rỉ rác, nguy cơ ô nhiễm ra vùng lân cận rất lớn.

	Cần khắc phục giai đoạn 2019-2020.
	- Đã ngừng hoạt động nhưng hiện chưa được khắc phục, xử lý triệt để.

- Đã có bãi rác mới do ADB tài trợ, diện tích 16 ha. trong đó diện tích các ô chôn lấp 03 ha. Gồm 04 ô chôn lấp rác (kích thước mỗi ô là: 120m x60mx4m), Bãi rác được đưa vào sử dụng từ tháng 02/2012. Đây là bãi rác được đầu tư đúng theo các yêu cầu kỹ thuật của một BCL CTR hợp vệ sinh.

	2
	Bãi rác thị xã  Quảng Trị


	- Phường 1, TX Quảng Trị, diện tích 03ha.


	Thuộc danh mục cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng Theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg và đã ngừng đổ rác, lấp đất trồng cây


	Đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác, các ô chôn lấp rác

Giai đoạn 2020-2025
	- Đã có bãi rác mới tại xã Hải Lệ, diện tích 5,0 ha với thiết kế 04 ô chôn lấp rác  (kích thước mỗi ô: 50m x 120m x 4m), đưa vào sử dụng năm 2014. Tuy nhiên, thiếu kinh phí nên các hạng mục đầu tư chưa đầy đủ. 

	3
	Bãi rác thị trấn Hải Lăng
	Khóm 6 thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, diện tích 0,2ha.
	Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND, đã thực hiện xử lý ô nhiễm từ nguồn vốn hỗ trợ Trung ương


	Đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 của bãi rác

Thực hiện từ  năm 2019-2022
	- Đã xây dựng bãi rác mới tại xã Hải Thọ hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào vận hành năm 2014.

- Diện tích 6,3ha; thuộc quy mô BCL hợp vệ sinh

	4
	Bãi rác thị trấn Cam Lộ
	thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, diện tích 01ha.
	Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND; đã xử lý ô nhiễm năm 2015 từ nguồn vốn hỗ trợ Trung ương.


	Đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 của bãi rác

Thực hiện từ  năm 2019-2022
	- Đã xây dựng bãi rác mới tại xã Cam Tuyền, hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng.

- Diện tích 5,3ha; thuộc quy mô BCL hợp vệ sinh.

	5
	Bãi rác thị trấn Gio Linh
	Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, diện tích 03ha.
	Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND; đã xử lý ô nhiễm năm 2016 từ nguồn vốn hỗ trợ Trung ương.


	Đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 của bãi rác

Thực hiện từ  năm 2019-2022
	- Đã xây dựng bãi rác mới tại xã Gio Bình, hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng.

- Diện tích 7,4ha; thuộc quy mô BCL HVS.

	6
	Bãi rác thị trấn Hồ Xá
	Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, diện tích 02ha.
	- Nền đất cát dễ thấm nước, công nghệ xử lý lạc hậu, đầu hướng gió Tây Nam so với khu dân cư, ngập nước vào mùa mưa.

- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND;


	Đầu tư xử lý ô nhiễm, đầu tư bãi rác mới

Thực hiện từ 2018-2020
	- Đã ngừng hoạt động nhưng hiện chưa khắc phục triệt để ô nhiễm.

- Đã xây dựng địa điểm mới tại xã Vĩnh Long, tuy nhiên chỉ là bãi chứa rác, không đảm bảo theo yêu cầu của một BCL HVS.

	7
	Bãi rác thị trấn Ái Tử
	Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, diện tích 0,1ha.


	Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND; đã xử lý ô nhiễm năm 2017 từ nguồn vốn hỗ trợ Trung ương.


	Đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 của bãi rác

Thực hiện từ  năm 2019-2022
	Đã đầu tư xây dựng BCL HVS tại xã Triệu Thượng quy mô 04ha. Hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào sử dụng



	8
	Bãi rác thị trấn Khe Sanh
	Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, diện tích 03 ha.

	- Công nghệ xử lý lạc hậu, dễ ô nhiễm nguồn nước, quá tải, đang gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.

- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND;
	Đầu tư xử lý ô nhiễm, đầu tư bãi rác mới

Thực hiện từ 2018-2020
	Đang hoạt động, rác thải được đốt, chôn lấp định kỳ 50 ngày/lần.

	9
	Bãi rác huyện Đakrông
	Khóm A Ròng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, diện tích 0,02 ha.
	- Công nghệ xử lý lạc hậu, đầu nguồn nước, quá tải, gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.

- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND;
	Thực hiện từ 2018-2020
	- Đang hoạt động, xử lý bằng hình thức đốt 30 ngày/lần, cơi nới mở rộng diện tích.

- Đang thực hiện xử lý ô nhiễm và đầu tư bãi rác mới (GĐ1) từ vốn hỗ trợ của trung ương.


PHỤ LỤC 3: THỰC TRẠNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TỪ NĂM 2003 TỚI NAY

(Kèm theo đề án "Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)
	TT
	Tên cơ sở
	Vị trí/đặc điểm
	Thực trạng ô nhiễm
	Yêu cầu khắc phục
	Tình hình xử lý hiện nay

	1
	Chợ Đông Hà
	- Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị;

- Quy mô chợ: 2.627 lô, quầy


	- Nằm sát bờ sông Hiếu, hệ thống thu gom và XLNT không đảm bảo, rác thải xả trực tiếp xuống sông.

- Thuộc danh mục cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng Theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg


	Giai đoạn 2003 – 2007;
	- Đã xây dựng hệ thống XLNT công suất 40m3/ngày đêm. Hiệu suất đảm bảo theo Quy chuẩn quy định.

- CTR đã được thu gom vận chuyển đi xử lý tập trung.

- Đã có Quyết định đưa ra khỏi danh sách các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng.

	2
	Chợ Khe Sanh
	- Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

- Quy mô chợ: 387 lô, quầy
	- Nằm ở thượng nguồn sông SêPôn, hệ thống thu gom và XLNT không đảm bảo.

- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 944/QĐ-UBND.
	Xây dựng và hoàn thành HTXLNT trước 30/6/2012
	- Hiện chưa có hệ thống XLNT;

- CTR đã được thu gom vận chuyển đi xử lý tập trung.

	3
	Chợ Bồ Bản
	- Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong.

- Quy mô chợ: 211 lô, quầy
	- Nằm gần bờ sông Thạch Hãn, hệ thống thu gom và XLNT không đảm bảo.
- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 944/QĐ-UBND;


	Xây dựng và hoàn thành HTXLNT trước 30/6/2013
	- Hiện chưa có hệ thống XLNT;

- CTR đã được thu gom vận chuyển đi xử lý tập trung.

	4
	Chợ Mỹ Chánh
	- Quốc lộ 1A, xã Hải Chánh

- Quy mô chợ: 186 lô, quầy
	- Nằm sát bờ sông Thác Ma, hệ thống thu gom và XLNT không đảm bảo.
- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 944/QĐ-UBND;
	Xây dựng và hoàn thành HTXLNT trước 30/6/2013
	- Hiện chưa có hệ thống XLNT;

- CTR đã được thu gom vận chuyển đi xử lý tập trung.

	5
	Chợ Cam Lộ
	- Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

-Quy mô chợ: 410 lô, quầy
	- Nằm gần bờ sông Hiếu, hệ thống thu gom và XLNT không đảm bảo.
- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT nghiêm trọng theo Quyết định số 944/QĐ-UBND;
	Xây dựng và hoàn thành HTXLNT trước 30/6/2013
	- Hiện chưa có hệ thống XLNT;

- CTR đã được thu gom vận chuyển đi xử lý tập trung.

	6
	Chợ Cầu
	- Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

- Quy mô chợ: 432 lô, quầy
	- Cống thoát nước thải đổ ra sông Cánh Hòm, hệ thống thu gom và XLNT không đảm bảo.

- Thuộc danh mục cơ sở ÔNMT theo Quyết định số 944/QĐ-UBND.
	Xây dựng và hoàn thành HTXLNT trước 30/6/2013
	- Đã có hệ thống xử lý nhưng lạc hậu, xuống cấp, hiệu suất xử lý  không đảm bảo, nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

- CTR đã được thu gom vận chuyển đi xử lý tập trung.


DỰ THẢO
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